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1.1 Phạm Vi: Tiêu chu�n này quy định về thực hành và các yêu
cầu cho sản xuất dây cáp, dây điện và các bộ dây.

Khi xảy ra mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản
dịch này, phiên bản tiếng Anh sẽ giữ quyền ưu tiên.

1.2 Mục Đích Tiêu chu�n này mô tả các nguyên vật liệu, phương
pháp, cách kiểm tra và các tiêu chu�n chấp nhận cho việc sản xuất
các liên kết được dập uốn, được gia cố cơ khí, hoặc hàn và các hoạt
động lắp ráp liên quan đến dây cáp và các bó dây.

Bất kỳ các phương pháp sản xuất nào phù hợp với các yêu cầu quy
định trong bản tiêu chu�n này đều có thể được sử dụng.

1.3 Phương Pháp Tiếp Cận Quyển Sách �ày IPC/WHMA-A-
620 có thể được sử dụng như một tài liệu độc lập để mua sản ph�m,
tuy nhiên, nó không xác định tần suất của kiểm tra trong quy trình
hoặc tuần suất kiểm tra sản ph�m cuối. Không giới hạn số lượng
được đặt ra cho các báo động quy trình hoặc số lần được phép sửa
chữa/làm lại cho các sản ph�m bị loại. �hững thông tin này cần
được phát triển với một kế hoạch kiểm soát quy trình thống kê (xem
IPC-9191).

Tất cả các sản ph�m phải [D1D2D3] đáp ứng các yêu cầu trong
(các) bản vẽ lắp ráp/ (các) tài liệu và các yêu cầu theo từng cấp sản
ph�m nêu rõ trong tài liệu này.

�hững hình minh họa trong tài liệu này mô tả những điểm đặc biệt
được ghi chú/ nêu rõ trong tiêu đề của mỗi phần. Một mô tả ngắn
gọn theo sau mỗi bức hình minh hoa. Hội đồng phát triển tài liệu
này nhận ra rằng các bộ phận khác nhau của ngành công nghiệp có
những định nghĩa khác nhau cho một số thuật ngữ được sử dụng
trong tài liệu này. Vì những mục đích khác nhau của tài liệu này, các
thuật ngữ bộ dây cáp và bộ dây được sử dụng qua lại lẫn nhau.

Cấp 3 phải [�1�2D3] được phát triển và áp dụng một hệ thống
kiểm soát quy trình bằng văn bản. Hệ thống kiểm soát quy trình
bằng văn bản này, nếu đã được thành lập, phải [�1�2D3] nêu rõ
quy trình kiểm soát và giới hạn những hành động khắc phục. Hệ
thống này có thể có hoặc không có “kiểm soát quy trình thống kê”
(xem 1.21). Việc sử dụng "kiểm soát quy trình thống kê'' (SPC) là
tùy chọn và phải được dựa trên các yếu tố như sự ổn định thiết kế,
số lượng của lô, số lượng sản xuất, và các nhu cầu của công ty.

Các phương pháp kiểm soát quy trình phải [�1D2D3] được sử
dụng trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các quy
trình sản xuất được sử dụng để sản xuất dây cáp và lắp ráp bộ dây.
Triết lý, chiến lược thực hiện, các công cụ và kỹ thuật có thể được
áp dụng trong các trình tự khác nhau tùy thuộc vào từng công ty,
cách thức hoạt động, hoặc sự biến đổi được xem xét với những quá
trình kiểm soát liên quan và khả năng đáp ứng các yêu cầu của sản
ph�m cuối.

1.4 Các Đơn Vị Đo Lường và Ứng Dụng Tất cả các kích thước và
dung sai, cũng như các hình thức khác về đo lường trong tiêu chu�n
này được thể hiện bằng đơn vị tính của hệ thống quốc tế SI (System
International) (với kích thước tương đương của đơn vị tính củaAnh

được nằm trong ngoặc). Kích thước và dung sai sử dụng mm là hình
thức chính thể hiện kích thước, thước đo micromet được sử dụng
khi độ chính xác được yêu cầu mà mm không thể hiện được.

1.4.1 Kiểm Chứng Các Kích Thước Với những mục đích để xác
định phù hợp với đặc điểm kỹ thuật này, tất cả các giới hạn quy định
trong tiêu chu�n này là giới hạn tuyệt đối theo quy định tại ASTM
E29.

1.5 Các Yêu Cầu: Từ “phải” được dùng trong nội dung của tài
liệu này bất cứ khi nào có một yêu cầu cho nguyên vật liệu, quy
trình hoặc sự chấp nhận cho dây cáp, dây và các bộ dây.

Khi chữ phải chỉ dẫn một lỗi phụ tùng cho ít nhất một cấp, các yêu
cầu cho mỗi cấp sẽ được đặt trong ngoặc bên cạnh yêu cầu phải.

�= Không yêu cầu được thiết lập cho Cấp này
A= Chấp �hận
P = Báo Động Quy Trình (Cảnh Báo Quy Trình)
D= Lỗi

Ví dụ :
[A1P2D3] có nghĩa là: Chấp �hận cho sản ph�m Cấp 1, Báo Động

Quy Trình cho sản ph�m Cấp 2, và Lỗi cho sản ph�m
Cấp 3.

[�1D2D3] có nghĩa là: Không Yêu Cầu Được Thiết Lập cho sản
ph�m Cấp 1, Lỗi cho sản ph�m Cấp 2 và Cấp 3.

[A1A2D3] có nghĩa là: Chấp �hận cho sản ph�m Cấp 1 và 2, Lỗi
cho sản ph�m cấp 3.

[D1D2D3] có nghĩa là: Lỗi cho sản ph�m của tất cả các Cấp.

Từ “nên” phản ánh những lời khuyên/kiến nghị chứ không bắt buộc
và được sử dụng như là hướng dẫn tham khảo để phản ánh các quy
trình và thực tiễn áp dụng trong ngành công nghiệp nói chung.

1.6 Các Thiết Kế Đặc Biệt hoặc Chuyên Dụng Tiêu Chu�n IPC/
WHMA-A-620, được đồng thuận như là một tài liệu chung của
ngành công nghiệp, không thể giải quyết tất cả các kết hợp có thể
thiết kế ra sản ph�m. Tuy nhiên, tiêu chu�n này cung cấp các tiêu
chu�n cho các công nghệ thường được sử dụng. Trường hợp các
công nghệ đặc biệt hoặc chuyên dụng được sử dụng, phát triển các
tiêu chu�n chấp nhận duy nhất là cần thiết. Sự phát triển nên bao
gồm sự tham gia của Khách Hàng. Các tiêu chu�n chấp nhận phải
[�1�2D3] có những thỏa thuận với Khách Hàng. Yêu cầu cho các
quy trình và/hoặc công nghệ chuyên dụng không chỉ rõ ở đây phải
[�1D2D3] được thực hiện phù hợp với các quy trình đã được viết
ra và các tài liệu phải có sẵn để có thể xem xét.

Mỗi khi có thể, tiêu chu�n hoặc tiêu chu�n mới về các sản ph�m
chuyên dụng nên được nộp, sử dụng Mẫu Cải Thiện Tiêu Chu�n
(Standard Improvement Form) có kèm trong tiêu chu�n này, gửi
đến Ủy ban Kỹ thuật IPC để được xem xét, đưa vào trong các phiên
bản sắp tới của tiêu chu�n này.

1.7 Các Thuật �gữ và Định �ghĩa Các thuật ngữ nhất quán với
các định nghĩa được cung cấp bởi IPC-T-50. Để hiểu rõ về tài liệu
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